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BÀI 2. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

HỆ THỐNG BÀI TẬP CÂU HỎI 4 MỆNH ĐỀ TRẢ LỜI ĐÚNG/SAI.IV
==PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho 12 3sin , 2
13 2

      .

a) 5 12 3cos .
3 26
     
 

b) 5 3 12tan .
3 12 3 1
      

c) 12 3 12sin .
3 26
     
 

d) 48 25 3cot .
3 11
    

 

Lời giải
a) Đúng b) Sai c) Sai d) Sai

Ta có: 3 2 cos 0; tan 0;cot 0.
2
          

Vì
2

212 12 5sin cos 1 sin 1 .
13 13 13

            
 

Suy ra sin 12 5tan ;cot .
cos 5 12

 


    

a) Đúng: Vì 1 5 3 12 5 12 3cos cos cos sin sin . . .
3 3 3 2 13 2 13 26
                 
   

b) Sai:

12tan tan 3 5 3 12 5 3 123 5tan .123 12 3 5 12 3 11 tan .tan 1 . 3
3 5




               

c) Sai: 3 5 1 12 5 3 12sin sin cos cos sin . . .
3 3 3 2 13 2 13 26
                 
   
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d) Sai: 1 12 3 5 119 3 120cot .
3 695 3 12tan

3




            
 

Câu 2: Cho 1cos ,
2 3

x    
 

với ;
2

x    
 

.

a) 4 2sin 2
9

x   .

b) 4 2cos 2
9

x   .

c) 4 2tan 2 .
7

x  

d) sin cos 1.x x 

Lời giải
a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai

Cho
1 1cos sin

2 3 3
x x      

 

Với ;
2

x    
 

ta có
2

2 1 2 2cos 0 cos 1 sin 1 .
3 3

x x x            
 

a) Đúng: Vì 1 2 2 4 2sin 2 2sin cos 2. .
3 3 9

x x x
 

      
 

b) Sai:
2

2 1 7cos 2 1 2sin 1 2
3 9

x x       
 

c) Đúng: sin 2 4 2tan 2 .
cos 2 7

xx
x


 

d) Sai: 1 2 2 1 2 2sin cos .
3 3 3

x x 
   

Câu 3: Cho 3cos
4

a  ; sin 0a  ; 3sin
5

b  ; cos 0b  .

a) Giá trị của
7tan

3
a  .

b) Giá trị của 2cot
3

b   .

c) Giá trị của cos 2 cos 2a b thuộc khoảng 1 ;1
2

 
 
 

.

d) Giá trị của  cos a b thuộc khoảng 1 1;
2 3

   
 

.

Lời giải
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a) Đúng b) Sai c) Sai d) Sai

Cho
3cos
4

a  ; sin 0a  ;
3sin
5

b  ; cos 0b  .

a) Ta có 2
2 2

1 1 16 7tan 1 tan 1 1
cos cos 9 3

a a
a a

        nên mệnh đề đúng.

b) Ta có 2
2 2

1 1 25 4cot 1 cot 1 1
sin sin 9 3

b b
b a

           nên mệnh đề sai.

c) Ta có 2 2 9 9 81 1cos 2 cos 2 2cos 1 1 2sin 2. 2. 0, 405 ;1
16 25 200 2

a b a b            
 

nên

mệnh đề sai.

d) Ta có : 2
3cos 7sin 1 cos4

4sin 0

a
a a

a

     
 

và 2
3sin 4cos 1 sin .5

5cos 0

b
b b

b

       
 

Suy ra   3 4 7 3 3 7 1 1cos cos cos sin sin . . 1 ;
4 5 4 5 5 4 2 3

a b a b a b
                        

nên

mệnh đề sai.

Câu 4: Cho 1 1tan ,0 ; tan ,0
2 2 3 2

a a b b 
      .

a) cot 2a .
b) tan( ) 1 a b .
c) tan( ) 7 a b .

d) 2 5sin( 2 )
25

  a b .

Lời giải
a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng

a) Đúng. Ta có 1 1tan .cot 1 cot 21tan
2

    a a a
a

.

b) Đúng. Ta có

1 1
tan tan 2 3tan( ) 11 11 tan tan 1

2 3


   

  

a ba b
a b

.

c) Sai. Ta có

1 1
tan tan 12 3tan( ) 1 11 tan tan 71

2 3


   

  

a ba b
a b

.

d) Đúng. Ta có

2
22

2 5cos (N)
1 1 4 55cos sin tan .cos

1 tan 5 51 2 51 cos (L)
2 5




      
     

 

a
a a a a

a
a

.
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2
22

3 10cos (N)
1 1 9 1010 sin tan .cos

1 tan 10 101 3 101 cos (L)
3 10

cos




      
     

 

b
b b b b

b
b

.

Suy ra

   2 2 5sin 2 sin cos 2 cos sin 2 sin 1 2sin cos 2sin cos
25

        a b a b a b a b a b b

Câu 5: Biết 8 5sin , tan
17 12

a b  và a , b là các góc nhọn.

a) 8tan
15

a 

b) 21sin( )
221

a b 

c) 14cos( )
22

a b 

d) 171tan 2( ) .
140

a b 

Lời giải
a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai

a) Vì ,a b là các góc nhọn nên cos 0, cos 0a b  .

Ta có: 2 15 sin 8cos 1 sin tan
17 cos 15

aa a a
a

      nên là mệnh đề đúng.

b) 2

1 12 5cos sin cos tan . 
1 tan 13 13

b b b b
b

    


Khi đó:

8 12 15 5 21sin( ) sin cos cos sin
17 13 17 13 221

a b a b a b        nên là mệnh đề đúng.

c) 15 12 8 5 140cos( ) cos cos sin sin
17 13 17 13 221

a b a b a b        nên là mệnh đề sai.

d)

8 5
tan tan 17115 12tan( ) .8 51 tan tan 1401

15 12

a ba b
a b


   

  

   
  22

1712.2 tan 140tan 2 5
1 tan 1711

140

a b
a b

a b


    
     

 

nên là mệnh đề sai.

Câu 6: Cho biết 1sin
3

  và
2
    .

a) 2 2cos
3

  

b) 4 2sin 2
9

  
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c) 7cos 2
9

 

d) 7 2cot 2
8

 

Lời giải
a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai

 Vì  nên cos 0. 
2
     

Ta có: 2 2 1 8 2 2cos 1 sin 1 cos
9 9 3

         

2
2

1 2 2 4 2sin 2 2sin cos 2
3 3 9

1 7cos 2 1 2sin 1 2
3 9

sin 2 4 2 1 7 2tan 2 ;cot 2
cos 2 7 tan 2 8

  

 

 
 

 
        

 

      
 

     

Câu 7: Cho biết 1cos 2
4

   và 3
2
   .

a) sin 0,cos 0  

b) 10sin
4

 

c) 6cos
4

 

d) 15cot
5

 

Lời giải
a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng

Vì 3
2
   nên sin 0,cos 0   .

Ta có: 2 21 1 5 10cos 2 1 2sin sin sin
4 4 8 4

              ;

2 10 6cos 1 sin 1 ;
16 4

sin 15tan
cos 3

1 15cot
tan 5

 







       

 

 

Câu 8: Cho biết 3sin ,
5 2
     .

a) cos 0 
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b) 4cos
5

  

c) 3tan
4

 

d) 48 3tan
3 11
    

 
Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai

2

 Vì cos 0. 
2

4Ta có cos 1 sin
5

sin 3tan . 
cos 4

   

 




   

    

   

Ta có:
tan tan tan 33tan

3 1 3 tan1 tan tan
3

   

        
.

Suy ra:

3 3 3 4 3 48 25 34tan
33 114 3 31 3
4


                

 

.

Câu 9: Cho biết 12 3sin , 2
13 2

      .

a) cos 0 

b) 5cos
13

 

c)
5

t n 1a 2  

d) 5 3cos
3 26
     

 
Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai

Ta có: cos cos cos sin sin
3 3 3
        
 

1 3 12 1 6 3cos cos . 
2 2 13 2 13

        
 

Vì 3 2 cos 0
2
       .

Ta có 2 5cos 1 sin
13

    .

Suy ra: 1 5 6 3 5 12 3cos
3 2 13 13 26
        
 

.
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Câu 10: Cho biết 1sin
3

x  và 0
2

x 
  :

a) cos 0x 

b) 6cos
3

x 

c)
3tan

3
x 

d) 6 3cos . 
3 8

x     
 

Lời giải
a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai

a) Vì 0
2

x 
  nên cos 0x  .

Ta có: 21 1 6sin cos 1 sin 1
3 33

x x x       .

6 1 1 3 6 3cos cos cos sin sin . 
3 3 3 3 2 2 63

x x x            
 

Câu 11: Cho biết 12cos
13

x   và 3
2

x    :

a) sin 0x 

b) 5sin
13

x  

c) 5cot
12

x 

d) 5 12 3sin
3 26

x    
 

Lời giải
a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng

Vì 3
2

x    nên sin 0x  .

Ta có:
2

212 12 5cos sin 1 cos 1
13 13 13

x x x              
 

.

3 12 1 5 5 12 3sin sin cos cos sin
3 3 3 2 13 2 13 26

x x x                    
     

Câu 12: Cho biết tan 2x  và 0 90x   .
a) cos 0x 

b) 3cos
3

x 
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c) 6sin
3

x 

d)   3 6cos 30
6

x  
 

Lời giải
a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai

Vì 0 90x   nên cos 0x  .

Ta có: 2 2
2

1 1 31 tan 1 2 3 cos cos
cos 3 3

x x x
x
         .

Măt khác: sin 6tan sin tan cos
cos 3

xx x x x
x

    .

  3 3 6 1 3 6cos 30 cos cos30 sin sin 30
3 2 3 2 6

x x x   
      

Câu 13: Biết 8 5sin , tan
17 12

a b  và a , b là các góc nhọn.

a) 8tan
15

a 

b) 21sin( )
221

a b 

c) 14cos( )
22

a b 

d) 17tan( ) .
14

a b 

Lời giải
a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai

Vì ,a b là các góc nhọn nên cos 0,cos 0a b  .

Ta có: 2 15 sin 8cos 1 sin tan
17 cos 15

aa a a
a

      ;

2
1 12 5cos sin cos tan . 

1 tan 13 13
b b b b

b
    


Khi đó:

8 12 15 5 21sin( ) sin cos cos sin
17 13 17 13 221

a b a b a b        .

15 12 8 5 140cos( ) cos cos sin sin
17 13 17 13 221

a b a b a b       

8 5
tan tan 17115 12tan( ) .8 51 tan tan 1401

15 12

a ba b
a b


   

  

Câu 14: Biết 0 , ,
2 4

a b a b 
    và tan tan 3 2 2a b   .
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a) tan tan 2 2 2. a b   

b) tan 1 2a   

c) tan 1 2b   

d) tan tan 2 2 2. a b   
Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai

tan tantan( ) tan tan tan( )(1 tan tan )
1 tan tan

a ba b a b a b a b
a b


      


mà
4

a b 
  và

tan tan 3 2 2a b  

tan tan tan [1 (3 2 2)] 2 2 2. 
4

a b 
       

Đặt tan tan ; tan tanS a b P a b   .
Khi đó tan , tana b là nghiệm của phương trình

2 20 (2 2 2) 3 2 2 0X SX P X X        

1 2. X   Suy ra tan tan 1 2a b    .

Câu 15: Biết tan 2  .

a) 1cot
2

  

b) 3cos 2
5

  

c) 4sin 2
5

 

d) 4tan 2
3

  

Lời giải
a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Đúng

Ta có: 2
2

2 2 3cos 2 2cos 1 1 1
tan 1 5 5

 


       


;

2
2

2 tan 4 sin 2 4sin 2 2sin cos 2 tan cos ; tan 2
tan 1 5 cos 2 3

      
 

      


.

Câu 16: Cho 2sin ,
3 2
     .

a) 5cos
3

  

b) 2 5tan
5

  

c) 5 2 3cos
3 6
     
 
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d) 10 2 2cos
4 6
     
 

Lời giải
a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai

2sin ,
3 2
    

Ta có:
2

2 2 2 5 5cos 1 sin 1 cos
3 9 3

           
 

Vì
2
    nên 5cos

3
  

sin 2 5tan
cos 5




   .

1 5 3 2 5 2 3cos cos cos sin sin
3 3 3 2 3 2 3 6
    

                  

2 5 2 2 10 2 2cos cos cos sin sin
4 4 4 2 3 2 3 6
    

                  
.

Câu 17: Cho 3cot 3, 2
2

x x     .

a) 10sin
10

x  

b) 3cos
10

x 

c) 4 10sin
3 5

x    
 

d) 3tan
3 3

x    
 

Lời giải
a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng

2 2 2
2

3cot 3, 2
2

1 1 101 cot 1 ( 3) 10 sin sin
sin 10 10

3 10 Vì 2  nên sin
2 10

10 30cos cot sin 3. .
10 10

x x

x x x
x

x x

x x x

 

 

   

          

   

 
       

 
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4 4 4 3 30 1 10 10sin sin cos cos sin
3 3 3 2 10 2 10 5

x x x                       

1 3tan
cot 3

x
x

  

3tan tan 3 33 3tan
3 331 tan tan 1 33 3

x
x

x






            
.

Câu 18: Biết: 1sin
3

  và 0
2
  .

a) 2sin 2
9

 

b) 7cos 2
9

 

c) 2tan 2
7

 

d) 7 2cot 2
2

 

Lời giải
a) Sai b) Đúng c) Sai d) Sai

Ta có: 1sin
3

  và 0
2
  .

2
2 2 1 8 2 2cos 1 sin 1 cos

3 9 3
           

 

Vì 0
2
  nên 2 2cos

3
 

2 2
2 2

1 2 2 4 2sin 2 2sin cos 2
3 3 9

2 2 1 7cos 2 cos sin
3 3 9

sin 2 4 2 7 4 2tan 2 :
cos 2 2 9 7
cos 2 4 2 7 7 2cot 2 : .
sin 2 2 9 8

  

  






     

              

  

  

Câu 19: Cho 2 5cos , 2
5 2

     .

a) 21sin
5

 

b) 4 21sin 2
25

 
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c) 17cos 2
25

  

d) 4 21tan 2
17

 


Lời giải
a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Đúng

2
2 2

2 5cos , 2 .
5 2

2 21 21sin 1 cos 1 sin
5 25 5

  

  

  

         
 

Vì 52
2
   nên 21sin

5
 

22
2 2

21 2 4 21sin 2 2sin cos 2
5 5 25

2 21 17cos 2 cos sin
5 5 25

sin 2 4 21 17 4 21tan 2 : .
cos 2 25 25 17

  

  




    

              

 
  

Câu 20: Biết: 5cos 2 ,0 90
9

      .

a) 2sin
3

 

b) 7cos
3

 

c) 14tan
2

 

d) 14cot
2

 

Lời giải
a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng

Ta có: 5cos 2 ,0 90
9

    

2

511 cos 2 2 29sin sin
2 2 9 3

 


     

Vì 0 90   nên 2sin
3

 

2

2 2 2 7 7cos 1 sin 1 cos
3 9 3

  
 

         
 
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Vì 0 90   nên 7cos
3

 

2
sin 143tan
cos 77

3
1 14cot .

tan 2







  

 

Câu 21: Cho 1sin ,
5 2

x x    .

a) 4 6sin 2 .
5

x 

b) 23cos 2
25

x  .

c) 20 6tan 2
3

x  .

d) 23 6cot 2
120

x  .

Lời giải
a) Sai b) Đúng c) Sai d) Sai

2

2

2 2 2 2 2 sin 2 0.
2 2

cos 0
2

1 2 6sin cos 1 sin .
5 5

1 2 6 4 6sin 2 2sin cos 2 .
5 5 5

2 2 2 2 2 cos 2 0.
2 2

1 23cos 2 1 2sin 1 2 .
25 25

4 6
sin 2 5tan 2 23cos 2

25

x x x x

x x

x x x

x x x

x x x x

x x

xx
x

    

 

    

         

   

      

 
         

 

         

     


  

23
20 6 cos 2 23 625.cot 2 .

3 sin 2 1204 6
5

xx
x

    


Câu 22: Cho 1cos ,
5 2

x x    .

a) 10sin
2 4
x


b) 15cos
2 4
x

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c) 6tan
2 3
x


d) 6cot
2 2
x


Lời giải
a) Sai b) Sai c) Đúng d) Đúng

sin 0.
2 4 2 2 2

111 cos 105sin
2 2 2 5

x xx

x x

        


  

.

cos 0.
2 4 2 2 2

111 cos 155cos .
2 2 2 5

10sin 652tan .
2 315cos

2 5
15cos 652cot .

2 210sin
2 5

x xx

x x

x
x

x

x
x

x

        


  

  

  

Câu 23: Cho 4sin
5

x   và 3 2
2

x   .

a) 72
5

 cos x

b) 5
2 5
sin x

c) 1
2 2
tan x

d) 2 2 2 287
2 2 551

 
 


sin cos .

tan cos
x xC

x x

Lời giải
a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng

a) Sai. 7cos 2
5

x   .
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Có 2 32 72 1 2 1
25 25

     cos sinx x .

b) Đúng. 5
2 5
sin x .

Có 2 2 16 91 1
25 5

    cos sinx x . Do 3 2
2
 xp

p nên 30
5

  cos cosx x .

Ta cũng có 2 1 1
2 2 5


 

cossin x x mà 3 32 0
2 4 2 2
      sinx xxp p

p p nên chọn

5
2 5
sin x .

c) Sai. 1
2 2
tan x .

Theo trên ta có 2 52
2 2 2 52

2


   

sinsin sin .cos cos
sin

x x x xx
x

.

Vậy 12
2 2

2

  
sin

tan
cos

x
x

x
.

d) Đúng. 2 2 2 287
2 2 551

 
 


sin cos .

tan cos
x xC

x x

Có
 
 

2

2
2

4 2 12 2 2 287
22 2 5512 1
2 1

  
  

  


sin .cos cossin cos .
sin .costan cos cos
cos

x x xx xC
x xx x x

x

Câu 24: Biết 4 3sin 2 ,
5 2 4
      .

a) 32
5

 cosA a

b)    2 2 171 3 1 4
25

   sin cosB a a

c) 4 4 7
25

  sin cosC a a

d) 7 22
4 10

  
   

 
sinD x p

Lời giải

a) Sai. 3cos 2
5

A  

Ta có 2 2 16 92 1 2 1
25 25

    cos sina a .
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Vì 3 3 32 2 0 2
2 2 54


        cos cosp p p

a p a a a

b) Đúng.    2 2 171 3 1 4
25

   sin cosB a a

Ta có  1 2 1 2 5 31 3 1 4 2 1 2 2
2 2 2 2

     
          
    

cos cos. . cos cosB a a
a a .

Thay 32
5

 cos a vào P , ta được 5 3 3 3 171 2
2 2 5 5 25

      
         

     
. .P .

c) Sai. 4 4 7
25

  sin cosC a a

Áp dụng  24 4 2 2 2 22   a b a b a b .

Ta có  24 4 2 22 2 22
5

1 171 2
2 2

     sin cos iosin c s n .cs os sinC a aa aa a a .

d) Đúng. 7 22
4 10

  
   

 
sinD x p

Ta có 4 2 3 2 7 22 2 2
4 4 4 5 2 5 2 10

       
          

     
sin sin cos cos sin . .x x xp p p

Câu 25: Biết 1tan
2

x   và
2

x   .

a) 2 cot x

b) 2 5
5

cos x

c) 5
5

  sin cosx x

d)
2 2

2 2

2 3 4 8
195

 
  


sin sin .cos cos

cos sin
x x x xM

x x

Lời giải
a) Đúng. 2 cot x .

Vì 1
2

 tan x 2  cot x nên mệnh đề ĐÚNG

b) Sai. 2 5
5

cos x .

Có 1
2

 tan x 2
2

1 4
51

  


cos
tan

x
x

.

Mà
2
 xp

p
0
0

 
  

sin
cos

x
x

2 5
5

  cos x . Mệnh đề b) SAI.
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c) Đúng. 5
5

  sin cosx x .

5 5
5 5

     sin tan .cos sin cosx x x x x nên mệnh đề ĐÚNG.

d) Sai.
2 2

2 2

2 3 4 8
195

 
  


sin sin .cos cos

cos sin
x x x xM

x x
Chia cả tử và mẫu của M cho 2cos x ta

có

2

2 2

2

2

1 12 3 42 3 4 4 2 20
1 1955
4

 
     

    


sin sin .cos . .
cos cos

sin
cos

x x x
x xM

x
x

nên mệnh đề SAI.

Câu 26: Trong hình vẽ dưới đây, ba điềm , ,M N P nằm ở đầu các cánh quạt của tuabin gió. Biết các

cánh quạt dài 31 m , độ cao của điểm M so với mặt đất là 30 m , góc giữa các cánh quạt là 2
3


và số góc  ,OA OM là  .

a) 61sin
31

  

b) Giá trị sin của góc lượng giác  ,OA ON là một số âm

c) Chiều cao của điểm N so với mặt đất (theo đơn vị mét) khoảng 89,76 m.

d) Chiều cao của điểm P so với mặt đất (theo đơn vị mét) khoảng 52,87 m.

Lời giải
Từ điểm M kẻ MH vuông góc với Ox ,MK vuông góc với Oy .

Ta có: 60 30 30 mMH    khi đó hoành độ điểm M là 30.

Mặt khác hoành độ điểm M là: .c s31 oMx 
30cos
31

 
230 61sin 1

31 31
        

 

Vì các cánh quạt tạo thành 3 góc bằng nhau nên    120MOP NOP MON   
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      
   

sin sin

2 2 3 30 1 61sin cos cos sin sin .cos cos .sin 0,96..
3 3 2 31 31

.
2

AOP MOP MOA AOP MOP MOA

MOP MOA MOP MOA  
 

     

        

Vì vậy chiều cao của điểm P so với mặt đất khoảng:  31.sin 60 89,76 ma  

Ta có:  2cos 1 0,96 0,28AOP    suy ra   AON AOP PON 

       sin sin sin cos cos si. n.AON AOP PON AOP PON AOP PON    

  

2 2 1 30,96 cos 0,28 sin 0,96 0,28 0,23.
3 3 2 2

 sin sin 0, ,23.OA ON AON

              
 

   

Vì vậy chiều cao của điểm N so với mặt đất khoảng:  31.sin 60 52,87 ma  

a) Đúng: 61sin
31

  

b) Đúng: Giá trị sin của các góc lượng giác  ,OA ON là một số âm

c) Sai: Chiều cao của các điểm N và P so với mặt đất (theo đơn vị mét) khoảng 52,87 m.

d) Sai: Chiều cao của các điểm P so với mặt đất (theo đơn vị mét) khoảng 89,76 m.


